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TT Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ cơ sở
nhà, đất

Diện tích nhà (m2)

Tình trạng, hồ sơ pháp lý của
cơ sở nhà, đất

Thông tin về giá trị tài sản (theo sổ sách kế toán)

Hiện trạng sử
dụng

Đất Xây dựng
nhà

Sàn xây
dựng
nhà

Giá trị quyền
sử dụng đất
(ngàn đồng)

Nguyên giá tài sản
gắn liền với đất

(ngàn đồng)

Giá trị còn lại tài sản
gắn liền với đất đến

ngày 31/12/2025
(ngàn đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1

Hạt kiểm lâm khu vực X
(Trạm kho chứa dụng cụ,
thiết bị, gara xã Phổ Phong
cũ)

Thôn Vạn Trung,
Xã Nguyễn

Nghiêm
903,0 81,58 81,58 Giấy chứng nhận QSDĐ số CB

107566 cấp ngày 01/6/2016 1.444.800 351.888,396 117.178,836

Tạm giao cho Tổ
bảo vệ rừng cộng

đồng thôn Vạn
Trung (Công văn

số 863/UBND
ngày 22/5/2026)
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